THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ANH VĂN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	MĨ THUẬT
	TẬP ĐỌC
	CH.TẢ

	
	TẬP ĐỌC
	TẬP VIẾT
	ÂM NHẠC
	L.TỪ CÂU
	THỂ DỤC

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	THỂ DỤC
	TNXH
	ANH VĂN

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	KỂ.C
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	L.TVIỆT
	L.ĐỌC
	
	L.T VIỆT
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ANH VĂN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	MĨ THUẬT
	TẬP ĐỌC
	CH.TẢ

	
	TẬP ĐỌC
	TẬP VIẾT
	ÂM NHẠC
	L.TỪ CÂU
	THỂ DỤC

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	THỂ DỤC
	TNXH
	ANH VĂN

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	KỂ.C
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	L.TVIỆT
	L.ĐỌC
	
	L.T VIỆT
	SHL


                               THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2C NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ANH VĂN
	TOÁN
	TOÁN

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	MĨ THUẬT
	TẬP ĐỌC
	CH.TẢ

	
	TẬP ĐỌC
	TẬP VIẾT
	ÂM NHẠC
	L.TỪ CÂU
	THỂ DỤC

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	THỂ DỤC
	TNXH
	ANH VĂN

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	KỂ.C
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	L.TVIỆT
	L.ĐỌC
	
	L.T VIỆT
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	THỂ DỤC

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	ANH VĂN

	
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	MĨ THUẬT
	L.TỪ CÂU
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	ANH VĂN
	TẬP VIẾT
	CHÍNH TẢ

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	L.ĐỌC
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	KỂ.CH
	L.T VIỆT
	
	L.T VIỆT
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	THỂ DỤC

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	ANH VĂN

	
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	MĨ THUẬT
	L.TỪ CÂU
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	ANH VĂN
	TẬP VIẾT
	CHÍNH TẢ

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	L.ĐỌC
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	KỂ.CH
	L.T VIỆT
	
	L.T VIỆT
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	THỂ DỤC

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	ANH VĂN

	
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	MĨ THUẬT
	L.TỪ CÂU
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	ANH VĂN
	TẬP VIẾT
	CHÍNH TẢ

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	L.ĐỌC
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	KỂ.CH
	L.T VIỆT
	
	L.T VIỆT
	SHL


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2A NĂM HỌC 2017-2018
	SÁNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	
	CHÀO CỜ
	TOÁN
	ÂM NHẠC
	TOÁN
	THỂ DỤC

	
	TOÁN
	CH.TẢ
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	ANH VĂN

	
	TẬP ĐỌC
	TNXH
	MĨ THUẬT
	L.TỪ CÂU
	TOÁN

	
	TẬP ĐỌC
	KĨTHUẬT
	ANH VĂN
	TẬP VIẾT
	CHÍNH TẢ

	CHIỀU
	ĐẠO ĐỨC
	TOÁN
	    NGHỈ
	TLV
	L.TOÁN

	
	L.TOÁN
	L.ĐỌC
	
	L.TOÁN
	L.T VIỆT

	
	KỂ.CH
	L.T VIỆT
	
	L.T VIỆT
	SHL


